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Metronidazol250
Metronidazol 250mg
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Metronidazol250
Metronidazol 250mg
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CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lân đâu:.4ÿ1.4241.9⁄222

MM
a

  

  

THANH PHAN: Metronidazol
Tả dược v.đ

CHỈ ĐỊNH: Điều trị các trường hợp nhiễm Tríchomonas vaginalis,
Entamoeba histolytica (thể cấp tỉnh ở ruột và thể áp xe gan),
Dientamoeba fragiis ð trè am, Giardia lamblia và Dracunculus

medinensis. Trong khi điều trị bệnh nhiễm. Trichomonas, cần điều
trịchacảnam giới. :
Điều trị nhiễm khuẩn nặng do vỉ khuẩn ky khi nhạy cảm như nhiễm
khuẩn ổ bụng, nhiễm khuẩn phụ khoa, nhiễm khuẩn da và các cấu
trúc da, nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương, nhiễm khuẩn huyết
và viêm mảng trong tìm. Phối hợp với uống neomycin, hoặc

Kafärnyein để phòng ngừa khi phẫu thuật ở người phải phẫu thuật
vả phẫuthuật phụ khoa

2 9 ót cấp, viêm ti quanh thân răng và các nhiễm

  

 
   

 

 

Phunites thaiva chocon bú.

/đuá mẫn với metronidazol hoặc các dẫn chất

Đề xa lãm tay của lrẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy (huốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khõ ráo, thoáng mát

trãnh ánh sáng, nhiệt đê không qua 30°C
—————————

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK ‡
Số lô SX
Ngày SX
HD

 

Cổ Phần Dược VACOPHARM
:ing In Huệ, Thanh Phổ Tân An, Tinh Long An
874072) 3.829.911 © Fax (072) 3 622.244

1 ty Cổ Phần Dược VÁCOPHANM
Km 1954. quốc lộ 1A phương Yân Khánh ThànhPhố GMP
Tan An Tinh Long An www.VAcopharaeine  
 

   
 

 

https://trungtamthuoc.com/
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20 Vi xX 10 vin nen bao plum

Metronidazol250

 

 

   
thea don

  

20vix 10 tiền 0n! 040 0/1

Metronidazol 250mg

 

   

 

  

    

  

ky ... 250mg

Tá dược v.đ.......................... 4 viên nón|bao phim

CHỈ ĐỊNH: Điều trị các trường hợp nhiễm Trichomonas vaginalis,

  
 

Entamoeba histolytica (thé cp tinh & rudt va thé 4p xe gan),
Dientamoeba fragilis 8 6 em, Giardia lamblia và Dracunculus

Medinensis. Trong khi diéu tri benh nhiém Trichomonas, c&n diéu

trị cho cả nam giới.

Điều trị nhiễm khuẩn năng do vi khuẩn ky khinhạy cảm như nhiễm
khuẩn ổ bụng, nhiễm khuẩn phụ khoa, nhiễm khuẩn da vàcác cấu
trúc da, nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương, nhiễm khuẩn huyết

Íp, viêm lợi quanh thân răng và các nhiễm

khuẩn kị khí. Độnh Crohn thể hoạt động ở
m loét dạ dày- tá tràng do Holicobacter

uốc khá}.
IN DOC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 

  

 

Metronidazol250

 

 
Metronidazol 250mg

  
hụnữcóthai và choconbú,

quá mẫn với metronidazol hoặc các dẫn chất
————————

Dé xa tam tay cla in em
Tuân theo sự chị đẳn của Thầy thuốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoảng mái,
tranh ánh sáng, nhiệI độ không quá 30C |
L———_

Tiêu chuẩn áp dụng :TCCS
SBK :
Số lô SX
Ngày SX
HD

 

Dược VACOPHARM
ongNge Girete OeTan An, Tinh Long An

ĐT: “HH 3.829 311 «© Fan(072)3822244
7ClgtyCổPhảnDược VACOPHANH

ae quéci) 1A.phugag Tin Khánh, ThànhPhổ GMP

Tân An, Tint LongAn rae.vecapberm cote

THUOC DUNG CHO BENH VIEN
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S50 vix 10 vien nen bao phim

Metronidazol250
Metronidazol 250mg

 

 

 

THANH PHAN: Matronidazol .. 250mg

Tadugev.d.. iatviên nênbao phim

CHỈ ĐỊNH:Điều tị 'các tường hợp nhiễm Trichomonas vaginalis,

Entamoeba histolytica (thể cấp tính ð ruội và thể áp xe gan),
Dientamoeba fragilis 4 trè em, Giardia lamblia và Dracunculus
medinensis. Trong khi điều trị bệnh nhiễm Trichomonas, can điều
trị cho cả nam giới.
Điều trị nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn ky khí nhạy cảm như nhiễm
khuẩn ổ bụng, nhiễm khuẩn phụ khoa, nhiễm khuẩn da và các cấu.
trúc đa, nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương, nhiễm khuẩn huyết
và viêm mảng trong tim. Phối hợp với uống neomycin, hoặc .

kanamycin để phóng ngửa khi mm thuật ở người phải phẫu thuật,

  

 

50 Vix 10 Wien nen bao Phin

Metronidazol250
Metronidazol 250mg

    

  

 

 

DUNG: xem td hướng dẫn sử dụng
hụ nữ có thai và cho con bu.

giấu mẫn với metronidazol hoặc các dẫn chất

esxa tắm lay của trẻ em

 

  

   
  ao. hoảng mái.

liệt độ không quá 30'C

Tiêu chun ap dung: TCCS
SĐK :
Số lô SX

Ngày SX
HD

Cổ Phẩn Dược VACOPHARM
In Huệ. Thành Phố Tân An, Tỉnh Long Án

er ar 3.828 311 «+ ar|l??)3822244
Nhà sản nuấi- CônglyCổ Phần Dược VACDEMARM.
Km 1884 quốc lũ 1Á. phường The Khánh, ThànhPhố. GMP

Tan An,Tỉnh Lang A2: —com

THUỐC DŨNG CHO BỆNH VIỄN  
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Hộp 100 vỉ x 10 viên nén bao phim
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thao đơn

Metronidazol250
Metronidazol 250mg

 

 

  
  

  

  

THÀNH PHẨN: Matronidazol .....280mg
Tá dượcv.đ.. n nón bao phim

CHỈ ĐỊNH:Điều.ticác trường hợp nhiễm Trichomonas vaginalis,
Entamoeba histolytica (né cdp tinh & rudt va thé ap xe gan),
Oientamoeba fragilis 8 1r6 em, Giardia lamblia và Dracunculus

medinensis, Trong khi điều trị bệnh nhiễm Trichomonas, can diéu
trị cho cả nam giới.

Điều trị nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn ky khí nhạy cảm như nhiễm
khuẩn ổ bụng, nhiễm khuẩn phụ khoa, nhiễm khuẩn da và các cấu
trúc da, nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương, nhiễm khuẩn huyết
và viêm mảng trong tim. Phối hợp với uống ngomycin, hoặc

ycin để phòng ngửa khi phẫu thuật ở người phải phẫu thuật
và phẫu thuật phụ khoa,

tử loót cấp, viêm lợi quanh thân răng và các nhiễm

liệc do ví khuẩn kị khí. Bệnh Crohn thể hoạt động ở
ng. Vidm loét da day - ta {rang do Helicobacter

419 86 thudc khac).
ET XIN BOC TRONG TO HUONG DẪN SỬ DỤNG
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Metronidazol25:0ˆ
Metronidazol 250mg

 

ÁềwacepRarg)

  
   

 

‘CH DUNG: xem tờ hướng dẫn sử dụng
: Phụnữ có thai và cho con bú.

quá mẫn với metronidazol hoặc các dẫn chất

  

  

IV Ci trẻ am |

sy chi din claThy thude _|
g dẫn sử dụng trước khi dùng |

Bản quản nơi khô rán, thoảng mát Ỉ
trành ảnh sáng. nhiệt độ không qua 30 |
ST...“naaỶĩaẵẳẫẳẫĩẫnmn

Tiêu chuẩn ® dung: TCCS

SBK
Số lò SX
Ngày SX
HD

 

Cogty Cổ Phần Dược VACOPHARM
58 Nị In Huệ, Thành Phd Tan An, Tinh LongAn
ĐT(072) 3.829.911 + Far(072}3R22244
Nhịsàn uuất:Công \yCốPhầnDượcVACOPHANM
Tn YEST quốctạTà,phườngTânKhánh, ThánhPhố Gt4P
Tân An. TỉnhLong An. m-u.moapbarnoom

THUOC DUNG CHO BENH VIỆN  
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4 vx 25 vin nen bao Phin

 

Metronidazol250
Metronidazol 250mg

    

THANH PHAN: Metronidazol... " ...250mg
Tadugev.d. 4 vien nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:Điềutịcác Kường hợp nhiễm Trichomonas vaginalis,
Entamoeba histolytica (thể cấp tính ở ruột và thể áp xe gan),
Dientamoeba fragilis Ö trê em, Giardia lamblia va Dracunculus

medinensis. Trong khi điều trị bệnh nhiễm Trichomonas, cần điều

trị cho cả nam giới.

Điều trị nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn ky khí nhạy cảm như nhiễm

khuẩn ổ bụng, nhiễm khuẩn phụ khoa, nhiễm khuẩn da và các cấu
trúc da, nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ưdng. nhiễm khuẩn huyết
và viêm mảng trong tim.Phối hợp với uống neornycin, hoặc

số thuốc khác).
ET XIN BOC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 

 

    

 

4 tix 29 viên ném Đảo plum

Metronidazol250
Metronidazol 250mg

   

 

: Phụ nữcó thai và cho con bú.
fi qua man với metronidazol hoặc các dẫn chất

hac. Bế xa tắm tị

Twain theo gy chí dã
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng tướcKhi dùng

Bảo quảnnúi khổ rán, thoảng mái,
| tranh ảnh sáng, nhiệt độ không quả 30

Tiêu chudn ap dung: TCCS

  

 
SOK

Số lô SX

Ngày SX
HD :

Cổ Phản Dược VACOPHARM
7ang In Hud, Thanh Phé Tan An, Tinh Long An
ĐT:(072) 3 829 311 cổ Fan:(072) 3.822 244

né VÁCOPUANSN
bas aleveeCoraHongAt ThanhPhs GMP
Tân An. Tỉnh Long An. sơnvacophurnam  
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Hộp 10 vỉ x 25 viên nén bao phim
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Metronidazol250
Metronidazo! 250mg 

 

Metronidazol 250mg

  
  

   

    
THANH PHAN
Tadugev.d ... net seri 1 viên nón bao phim

CHI ĐỊNH: Điều trị các trường hợp nhiễm Trichomonas vaginalis,

Entamoeba histolytica (thể cấp tỉnh ð ruột và thé ap xe gan),
Diertamoeba fragiis ð trô em, Giarda lamblia và Dracunculus

meađinensis. Trong khi điều trị bệnh nhiễm Trichomonas, cần điều
trị cho cả nam giới
Điều trị nhiễm khuẩn nặng do vì khuẩn ky khí nhạy cảm như nhiễm
khuẩn ổ bụng, nhiễm khuẩn phụ khoa, nhiễm khuẩn da và các cấu

trúcda, nhiễm khuẩn hệ thắn kinh trung ương, nhiễm khuẩn huyết

    

và viêm màng trong tim. Phối hợp với uống neomycin, hoặc

ein để phỏng ngừa khi phẫu thuật ở người phải phẫu thuật
và phẫu thuậtphụ khoa.
ửloét cấp, viêm lợi quanh thân răng và các nhiễm

đo vi khuẩn ki khi, Bénh Crohn thể hoại động ở
. Viêm loét dạ dày - tá trang do Helicobacter |

sốthuốc khác]. | 

  

  

  

 

} x
ET XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẦN SỬ DỤNG

 

CH DUNG: xem td hướng dẫn sử dụng
: Phụnữcó thai và cho con bú.

c Bd xa tim tay của lrẻ em |
| Tuan theo sy chi dan cia Thấy thuốc.

| Đọc kỹ hưởng dẫnsử dụng trước khi dung
| Bảo quản nơi khổ ráo, thoảng mắt

tranh ảnh sảng. nhiệt độ không quá 3ữ
ke———_———_

Tiêu chuẩn ápdụng :TCCS

 

SDK :
Số là SX

Ngày SX
HD

Côngty Cổ Phần Dược VACOPHARM
SONY Huệ, Thành Phố Tân Án, Tỉnh Long Án
ĐT:(072) 3.820 311 © Pam(072)3822244

Nhà nản máất: Công tyCố Phần Dược VACOPHANH
Km1954, quốclộ 1À. phương Tên Khánh, ThànhPhố: GMP
TânAn.Tỉnh Long An ơnvangcom

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN  
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Hộp 20 vỉ x 25 viên nén bao phim
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20 vix 25 vi8n nen bao phim

Metronidazol250
Metronidazol 250mg

 

   

  

  

 

   

  

  

  

 

`

   

 

   Tả dược v.đ . 1 viên nén baophim

CHỈ ĐỊNH: Điều trị các trường hợp nhiễm Trichomonas vaginalis,

Entamoeba histolytica (thé cap tính ở ruột và thể áp xe gan),
Dientamoeba fragilis 4 tr6 em, Giardia lamblia va Oracunculus
medinensis. Trong khi điều trị bệnh nhiễm Tríchomonas, cần điều
trị cho cÃ nam giới.

Điều trị nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn ky khí nhạy cảm như nhiễm
khuẩn ổ bụng. nhiễm khuẩn phụ khoa, nhiễm khuẩn da va các cấu
trúc da, nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương, nhiễm khuẩn huyết
và viêm mảng trong tìm, Phối hợp với uống neomycin, hoặc '

n để phòng ngửa khi phẫu thuật ở người phải phẫu thuật

 

vi khuẩn kị khí. Bệnh Crohn thể hoại động ở
. Viêm loớt dạ dày - tá tràng do Helicobacter

thuốc khác]. a
T XIN BOC TRONG TO HUONG DAN SU DUNG

 

Metronidazol 250mg

 

 

 
 

  

  
ĐÙNG: xem tờ hướng dẫn sử dụng

Phụ nữcỏthaivàcho côn bú,

á mẫn với metronidazol hoặc các dẫn chất

Bể xã tắm tay của trẻ em |
Tudin theo sy chi dain của Thấy thuùế

Bec ky nudng din sd dung true khí dùng
Bảo quản nơi khô ráp, thoảng mái.

rãnh ảnh sáng, nhiệt độ không qua 30°C

Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS
SOK :
Sốlô§X : .
Ngày SX
HD

 

  
 

CôngtyCổ Phần Dược VACOPHARM
59 Ny Huệ. ThànhPhố Tản An, Tỉnh Long An

ĐT(072) 3 823311 ®© Far|0?2)3822 244
Nhà nản ruối: Công tị Cổ Phần Dược VACOPHANM
Km1854,quốclộ 1A,nhưởng Tàn Khanh, ThánhPhố. GMP

Tan An. Tính Long An awe. —

THUỐC DŨNG CHO BỆNH VIỆN
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Hộp 40 vỉ x 25 viên nén bao phim
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AO VIN 25 Vien nen bao phip

Metronidazol250
Metronidazol 250mg

 

    

  

    
   Tảdượcv.đ................................... † viên nónbaophim

CHỈ ĐỊNH: Điều trị các trưởng hợp nhiễm Trichomonas vaginalis,
Entamoeba histolytica (thể cấp tính ở ruột và thể áp xe gan),
Dienlamoeba fragiis ð trè eam, Giardia lamblia va Dracunculus
madinensis. Trong khi điều trị bệnh nhiễm Triehomonas, cần điều
trịcho cả nam giới.
Điều trị nhiễm khuẩn nặng do vị khuẩn ky khí nhạy cảm như nhiễm
khuẩn ổ bụng, nhiễm khuẩn phụ khoa, nhiễm khuẩn da và các cấu
trúc da, nhiễm khuấn hệ thần kinh trung ương. nhiễm khuẩn huyết
và viêm mảng trong tìm, Phối hợp với uống neomycin, hose

in để phòng ngừa khi phẩu thuật ở người phải phẫu thuật
đệ và phẫu thuật phụ khoa.

i i 1d) loét cấp, viêm lợi quanh thân răng và các nhiễm

Ñ do vi khuẩn kị khí. Bệnh Crohn thể hoạt động ở
1 trải trực ng. Viêm loét dạ dày - tá tràng đo Helicobacter

1 số thuốc khác), 4 zoe
| TIET XIN BOC TRONG TO HUONG DAN SU DUNG
   

ki

08"
  

  

40 vị x 25 Viên nen bao phn

Metronidazol250
Metronidazol 250mg

  

Â\vãcsgima

 

   

 

ÁHDÙNG: xem tờ hướng dẫn sử dụng
H: Phụ nữ có thai và cho con bú.

sử quá mẫn với metronidazol hoặc các dẫn chấ
khác.| tể xa lắm lay của trẻ am

| _ Tuân thea sự chỉ dẫn của Thấy thuốc
| Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Báp quản nơi khỏ rắn, thuảng mát,
| tránh ánh sảng. nhiệt độ không quá 30 C
KGanassiẳmn==—=———

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SĐÐK :
Số lô SX
Ngày SX
HD

 

  

Côngty Cổ Phần Dược VACOPHAEM
5B Nguyễn Huệ. Thánh Phố Tán An, Tỉnh Long Án

ĐT(072)38283/1 © Fan:(072) 2.822.244
tind sảnruất:Công tyCổPhầnDược Ví
Km +54.quốclộ (A.phường Tân Khánh ThànhPhố. amp
TânAn,TìnhLongAn mm: in

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN   
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Hộp 50 vỉ x 25 viên nén bao phim
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50 Wx 25 Vien NE O40 plun

Metronidazol250
Metronidazol 250mg

 

 

      

  

THÀNH PHẦN: Metronidazol............................. 250mg
Tảdược v.đ................................... 1 viên nénbaophim

CHỈ ĐỊNH: Điều trị các trường hợp nhiễm Tríchomonas vaginalis,
Entamoeba histolytica (thé c&p tinh ở ruột và thể áp xe gan),
Dientamoeba fragilis ð trẻ em, Giardia lamblia và Dracunculus
meØinensis. Trong khi điều trị bộnh nhiễm Trichomonas, cần điều
trị chocảnamgiới.
Điều trị nhiễm khuẩn năng do vi khuẩn kykhí nhạy cảm như nhiễm
khuẩn ổ bụng, nhiễm khuẩn phụ khoa, nhiễm khuẩnđa và các cấu
c da, nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương, nhiễm khuẩn huyết

màng trong tim. Phối hợp với uding neomycin, hoac

phòng ngửa khi phẫu thuật ở người phải phẫu thuật
hẳu thuật phụ khoa.

† cấp, viêm lợi quanh thân răng và các nhiễm
vi khuẩn kị khi. Bệnh Crohn thể hoạt động ở

nh. Viêm loét dạ dày - tá trang do Helicobacter

số thuốc khác}. „ a i
\FIET XIN BOC TRONG TO HUONG DAN SU DUNG

   
   

    

 

5O vi x 25 wien nen bao phil

Metronidazol250
Metronidazol 250mg  
  

      

 

{ARM/2 //
LIỀU DÙ VÀCÁCH DÙNG:xem tờ hướng dẫn sử dụng |
CH (Sel BPH: Phy nữ có thai và cho con bú.

bem lồi sử quá mẫn với metronidazol hoặc các dẫn chất

3|hai zolkhác. . Để xã tắm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thấy thuốc.

Đọc kỹ hưởng dẫn sử dụng trước khi dung |
Bản quản nơi khô ráo, thoảng mát,

trảnh ánh sảng, nhiệt độ không gua 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TGCS

SBK :
Số lô SX
Ngày SX

HD

 

Cảngty CổPhầnDược VACOPHARM.
S8 Nguyễn Huệ, ThànhPhố TânAn,Tỉnh Long Án:
T072) 3##8311 = - Fam:(0T?J 3.822.284
Whi tisxui:CôngtựCổPhẩnDượcVACOPHARM.
Km 1884. quốclô 1À. phườngTânKhánh, Thành:Phố GMP

ywacapham.com  Tâm, An, TÌnh Long ÁP: cre
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN N

à
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2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vỉ 10 viên

dazol250 «+32man Mefronidazol250 E Me
Metronidazol 250mg ¬ Metronidazol 250mg Thuốc bản theo đơn

Metronidazol250 k Metronidazol250 «+
Metronidazoi 250mg Thuốc bán theo đơn Metronidazol 250mg

Tnzol2ã0 RE  Aetronidazol250 m»<snnom Met
Metronidazol 250mg Thuổc bản theo đơn Metronidazol 250mg VADODMARM

Metronidazol250 «+0meos Metronidazol2
uốc bán theo đơn Metronidazol 280ng ee Metranidazol 2

GMP - WHO nu. GMP - WHO
Avacopharm ARvzc0pharm VERETTTEa)

 

 

 

 

  

 

Số
lô

§X
:

dazol250 -xs'y crrin ow
Metronidazol 250mg VGOENARNI

Metronidazol250
Metronidazol 250mg Thuốc bản theo đơn Metronidazo! 250mg

| . azol250 R Metronidazol250 <1<msox Yet
Metronidazol 250mg Thuốc bản theo đơn Metronidazol 250mg VACOPHARM

  

  

 

 

cự|

 

 

Mietronidazol250 œ+xe®ess W{efrontdazol2
uốc bán theo đơn Metronidazol 250mg VACOPHARM Metronidazol 2|   

GMP - WHO GMP-WHO GMP - WHO
sacopharm ABacnpharm ABvacnpharmSố

lô
§X
:

 
 

  

 THÀNH PHAN: Metronidazol........ 250mg

  

 
 

Tá dược v.đ............... 1 viên nón bao phim 109 viên 0ổ/! ĐãO Ø/1//7) Để xa tầm tay của trẻ em
ẻ ` Teh Vets Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc

CHỈ ĐỊNH, LIÊU oe VA CACH DUNG: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
xemtờ hướng dẫn sử dụng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữ có thai và cho trảnh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
con bu. e

Người có tiền sử quá mẫn với metronidazoiMet,igOn /d2azZ.ol250
hoặc các dẫn chất nitro-imidazol khác. Metronidazol 250mg

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS ˆ eos
SBK : Công ty Cổ Phân Dược VACOPHARM
Sốlô§X : 58 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
Ngày SX ĐT:(072) 3.829.311 »® - Fav:(072) 3.822.244

HD Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố

GMP Tan An, Tinh Long An  www.vacopharm.com   10
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Nhãn chai 200 viên nén bao phit npW NW /Z
THÀNH PHẦN: Metronidazol........ 250mg 2> đế) pc — =

i i “1 8 t2? 00 0/2/71 | é xa tam tay của trẻ emTa duge v.d nghi` 1 viên nén bao phim Ì Tuân theo sự chỉ dẫn của Thấy thuốc

CHỈ ĐỊNH, LIEU DUNG VA CACH DUNG: | Đọc kỳ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
xem tờ hướng dẫn sử dụng | - Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, .

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữ có thai và cho | trảnh ánh sáng, nhiệt độ khong qua 30°C  
 

¬tiền sử quá mẫn với metronidazolMetronidazol250
THUOC DUNG CHO BENH VIENhoặc các dẫn chất nitro-imidazol khác. Metronidazol 250mg

Tiêu chuẩn áp dụng :TCCS : Ồ
SK Công ty Cổ Phẩn Dược VACOPHARM
Sốlô§X : 58 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
Ngay SX_: ĐT:(072) 3.829.311 e  Fax:(072) 3.822.244 HD : Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố
GMP Tan An, Tinh Long An  www.vacopharm.com

LWHO|  
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2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn chai 300 viên nén bao phim
  

  

 THÀNH PHẦN: Metronidazol........ 250mg

  

   

  

Tá dượcv.đ............... 1 viên nén bao phim 300 vien nen bao phim Để xa tầm tay của trẻ em
= l ^ Í= “nie Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc

CHỈ BINH, LIEU DUNG VA CACH DUNG: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
xemtờ hướng dẫn sử dụng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
CHÔNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữ có thai và cho tránh ánh sáng, nhiệt độ không qua 30°C
con bú. @

Người có tiền sử quá mẫn với metronidazolMetiaonidazol250 -

hoặc các dẫn chất nitro-ìmidazol khác. Metronidazol 250mg THUOC DUNG CHO BỆNH VIEN

Tiêu chuẩn áp dụng:TCCS ˆ is
SBK : Công ty Co Phân Dược VACOPHARM
Sốlô§X : 59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
Ngay SX _ : ĐT:(072) 3.829.311 »  Fax(072) 3.822.244

HD : Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố
Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.comcue Awazagarm
  

 
 
 

Tá dượcv.đ............... 1 viên nén bao phim SứŒC: cẩu 107 040/27/1 Để xa tầm tay của trễ em
é Ỉ ACh NG- Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc

cHỈ DIMM, EU `. VA CACH DUNG: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
xem tờ hướng dẫn sử dụnguh Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữ có thai và cho tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

con bú. °
Người có tiền sử quá mẫn với metronidazolMetronidazol250

 

  
hoặccác dẫn chất nitro-imidazol khác. Metronidazol 250mg THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS ˆ vara
SDK ; Công ty Cổ Phân Dược VACOPHARM
Sốlô§SX : 89 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An

Ngày SX ĐT:(072) 3.829.311 ©  Fax:(072) 3.822.244

HD Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Ben Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố

See Assracopharm) Tan An, Tinh Long An § www.vacopharm.com    

co prin Ov  „>
 

 

 

 

 

  

- : " : ._ tl
Nhãn chai 1000 viên nén bao phim pụMM

THÀNH PHẦN: Metronidazol........ 250mg —— —
Tá dược v.đ .............. 1 viên nén bao phim __ Để xa tầm tay của trẻem =-

ẻ ` i Á ` Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc

CHỈ BINH, LIEU DUNG VA CACH DUNG: | Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
xem tờ hướng dẫn sử dụng |. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữ có thai và cho | tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

con bú. e /250

Người có tiền sử quá mẫn với metronidazolMet,TOnlaz0 . - -

hoặc các dẫn chất nitro-imidazol khác. Metronidazol 250mg THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIÊN

Tiêu chuẩn áp dụng :TCCS ˆ ema
SDK oes Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Sốlô§X : 59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
Ngày §X : BT:(072) 3.829.311 ©  Fax:(072) 3.822.244
HD : Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố

GMP 4WacagpRarm) Tân An, Tỉnh Long An— www.vacopherm.com
|WHO|
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Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
 

 

Rx Thuốc bán theo đơn METRONIDAZOL 250

Thanh phan
Metronidazol 250mg
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

(Tinh bột san, Lactose, Polyvinyl pyrrolidon K30, Natri lauryl sulfat, Talc, Magnesi stearat, Natri

starch glycolat, Titan dioxyd, Hydroxypropyl methylcellulose 615, Polyethylen glycol 6000,

Brilliant blue, Black PN, Quinolin yellow)

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc pL ?

STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói

1 |Epvi, vi 10 viên, hộp 10 vỉ 8 | Ép vi, vỉ 25 viên, hộp 40 vi
2 | Ep vi, vi 10 viên, hộp 20 vỉ 9 | Ep vi, vi 25 viên, hộp 50 vi
3 | Ep vi, vi 10 viên, hộp 50 vi 10 |Đóng chai 100 viên

4_ |Epvi, vỉ 10 viên, hộp 100 vỉ 11 | Đóng chai 200 viên
5 Ep vỉ, vi 25 viên, hộp 04 vỉ 12 |Dong chai 300 viên

6 | Ep vi, vi 25 viên, hộp 10 vỉ 13 | Đóng chai 500 viên
7_ |Ep vi, vi 25 viên, hộp 20 vỉ 14 | Dong chai 1000 viên      
 

Dược lực học

Metronidazol là một dẫn chất 5 - nitro - imidazol, có phổ hoạt tính rộng trên động vật

nguyên sinh như amip, Giardia va trén vi khuẩn kị khí.

Metronidazol là một thuốc rất mạnh trong điều trị nhiễm động vật nguyên sinh như

Emtamoeba histolytica, Giardia lamblia và Trichomonas vaginalis. Metronidazol có tác dụng diệt

khuẩn trên Bacferoides, Fusobacferium và các vì khuẩn ky khí bắt buộc khác, nhưng không có tác

dụng trên vi khuẩn ái khí.

Nhiém Trichomonas vaginalis c6 thé điều trị bằng uống metronidazol hoặc dùng tại chỗ. Cả

phụ nữ và nam giới đều phải điều trị.
Khi bị viêm cổ tử cung/âm dao do vi khuẩn, metronidazol sẽ làm cho hệ vi khuẩn âm đạo

trở lại bình thường ở đại đa số người bệnh dùng thuốc: metronidazol không tác động trên hệ vi

khuẩn bình thường ở âm đạo.
Metronidazol là thuốc điều trị chuẩn của tiêu chảy kéo dai và sút cân do Giardia.

Metronidazol là thuốc được lựa chọn đầu tiên để điều trị ly cấp tính và áp xe gan nang do amip,

tuy liều dùng có khác nhau.

Dược động học , . ; ;

Metronidazol thường hap thu nhanh và hoàn toàn sau khi uông, đạt tới nông độ trong huyệt

tương khoảng 10 microgam/ml khoảng l giờ sau khi uống 500mg. Môi tương quan tuyên tính
`

giữa liều dùng và nông độ trong huyệt tương diễn ra trong phạm vi liều từ 200 - 2000mg. Liêu

dùng lặp lại cứ 6 - 8 giờ một lân sẽ gây tích lũy thuốc. Nửa đời của Metronidazol trong huyết

tương khoảng 8 giờ và thể tích phân bố xắp xỉ thể tích nước trong cơ thé (0,6 - 0,8 lit/kg). Khoảng

10 - 20% thuốc liên kết với protein huyết tương. Metronidazol thâm nhập tôt vào các mô và dịch

cơ thể, vào nước bọt và sữa mẹ. Nồng độ điều trị cũng đạt được trong dịch não tủy.

Metronidazol chuyên hóa ở gan thành các chất chuyên hóa dạng hydroxy và acid, và thải trừ

qua nước tiểu một phần dưới dạng glucuronid. Các chât chuyên hóa vẫn còn phân nào tác dụng

dược lý. I

Nửa đời thải trừ trung bình trong huyết tương khoảng 7 giờ. Nửa đời của chât chuyên hóa

hydroxy là 9,5 - 19,2 giờ ở người bệnh có chức năng thận bình thường. Trên 90% liêu uông được

thải trừ qua thận trong 24 giờ, chủ yếu là các chất chuyển hóa hydroxy (30 - 40%) và dạng acid

(10 - 22%). Dưới 10% thải trừ dưới dạng chất mẹ.Khoảng 14% liêu dùng thải trừ qua phân.

Ở người bệnh bị suy thận, nửa đời của chât mẹ không thay đổi, nhưng nửa đời của chât
# , `

chuyên hóa hydroxy kéo dài gâp 4 đên 17 lân. Chuyển hóa Metronidazol có thể bị ảnh hưởng
=

nhiều, khi bị suy gan nặng. Metronidazol có thê loại khỏi cơ thể có hiệu quả bằng thẩm tách máu.  
  

(
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Chỉ định
Điều trị các trường hợp nhiễm 7richomonas vaginalis, Entamoeba histolytica (thể cấp tính ở

ruột và thể áp xe gan), Dientamoeba fragilis 6 tré em, Giardia lamblia va Dracunculus

medinensis. Trong khi điều trị bệnh nhiễm Trichomonas, cần điều tri cho cả namgidi.
Điều trị nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn ky khí nhạy cảm như nhiễm khuẩn ô bụng, nhiễm

khuẩn phụ khoa, nhiễm khuẩn da và các cấu trúc da,nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương,

nhiễm khuẩn huyết và viêm màng trong tìm. Phối hợp với uỗng Neomycin, hoặc Kanamycin dé

phòng ngừa khi phẫu thuậtở người phải phẫu thuật đại trực tràng và phẫu thuật phụ khoa.
Viêm lợi hoại tử loét cấp, viêm lợi quanh thân răng và các nhiễm khuẩn răng khác do vi khuẩn

kị khí. Bệnh Crohn thể hoạt động ở kết tràng, trực tràng. Viêm loét dạ dày - tá tràng do

Helicobacterpylori (phéi hgp với1 số thuốc khác).

Liều dùng và cách dùng: uống thuốc cùng lúc ăn hoặc sau khi ăn. AM2

* Điều trị nhiễm động vật nguyên sinh
Bệnh do 7richomonas: uỗng một liều duy nhất 2g hoặc uống 250mg/lần, ngày 3 lần, dùng

trong 7 ngày. Cần điều trị cho nam giới.

Bệnh do amíp
Ly amip cap do E. histolytica: co thể dùng đơn độc hoặc tốt hơn là phối hợp với Iodoquinol

hoặc với diloxanid furoat. Liêu thường dùng cho người lớn là 750mg, ngày 3 lần, trong 5 - 10 ngày.

Ap xe gan do amíp: người lớn 500-700mg, ngày 3 lần trong 5 - 10 ngày.

Đối với trẻ em liêu thường dùng là 35- 40 mg/ kg/24 giờ, chia làm 3 lần, uống liền 5 - 10

ngày.
Bệnh do Giardia

Người lớn: uống 250 mg, ngày 3 lần trong 5 - 7 ngày hoặc uống một lần 2 g/ngày trong 3

ngày.
Trẻ em: uống 15 mg/kg/ngày, chia làm 3 lần, trong 5 - 10 ngày.

Bệnh do giun rồng Drzcuncul„s: người lớn và trẻ em: 25 mg/kg/ngay, uống trong 10 ngày,

với liều ] ngày cho trẻ em không được quá 750 mg (dù trẻ trên 30 kg).

* Điều trị nhiễm vi khuẩn ky khí

Uống 7,5 mg/kg, cho tới tối đa 1g, cách 6 giờ/] lần, chotrong 7 ngày hoặc lâu hơn.

Viêm đại tràng do kháng sinh: uông 500mg, 3 - 4 lần mỗi ngày.

Viêm loét da day tá tràng do H. pylori: uéng 500mg, 3 lần mỗi ngày, phối hợp với bismuth

subsalicylat hoặc bismuth subcitrat keo và các kháng sinh khác như ampicilin hoặc amoxicilin,

trong ] - 2 tuần.

* Phòng nhiễm khuẩn kị khí sau phẫu thuật: 20- 30 mg/kg/ngày chia làm 3 lần.

Chống chỉ định
Phụ nữ có thai và cho con bú.

Người có tiền sử quá mẫn với Metronidazol hoặc các dẫn chất nitro-imidazol khác.

Phụ nữ có thai và cho con bú: không được dùng

Người lái xe và vận hành máy móc: dùng được

Thận trọng

Metronidazol có tác dụng ức chế alcol dehydrogenase và các enzym oxy hóa alcol khác.

Thuốc có phản ứng nhẹ kiểu disulfñram như nóng bừng mặt, nhức đầu, buồn nôn, nôn, co cứng

bụng và ra mô hôi.

Metronidazol có thể gây bất động 7reponema pallidum tạo nên phản ứng dương tính giả của

nghiệm pháp Nelson. SỐ.

Dùng liều cao điều trị các nhiễm khuẩn ky khí và điêu trị bệnh do amip và do Giardia có thé

gay roi loạn tạng máu và các bệnh thần kinh thể hoạt động.

Tác dụng không mong muốn Ộ ¬ oo

Tác dụng không mong muốn thường phụ thuộc vào liêu dùng. Khi liêu dùng cao và lau dai sé

làm tăng tác dụng có hại.

Thường gặp nhất là buồn nôn, nhức đầu, chán ăn, khô miệng, có vị kim loại rất khó chịu.
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Các phản ứng không mong muốn khác ở đường tiêu hóa của Metronidazol là nôn, tiêu chảy, đau

thượng vị, đau bụng, táo bón. Các tác dụng không mong.muốn trên đường tiêu hóa xảy ra khoảng

5- 25%. Ít gap: giam bach cau. Hiém gap: mat bach cau hat, con dong kinh, bénh da day than

kinh ngoại vi, nhức đầu, phông rộp da, ban da, ngứa, nước tiêu sam mau.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc
Metronidazol tăng tác dụng thuốc uống chống đông máu, đặc biệt warfarin, vì vậy tránh

dùng cùng lúc.

Metronidazol có tác dụng kiểu disulñram. Vì vậy không dùng đồng thời 2 thuốc này để tránh

tác dụng độc trên thần kinh như loạn thân, lú lẫn.

Dùng đồng thời metronidazol và phenobarbital làm tăng chuyển hóa metronidazol nên

metronidazol thải trừ nhanh hơn.
Dùng metronidazol cho người bệnh đang có nồng độ lithi trong máu cao (do đang dùng lithi)

sẽ làm nông độ lithi huyết thanh tăng lên, gây độc.

Metronidazol tăng tác dụng của vecuronium là một thuốc giãn cơ không khử cực.

Quá liều và xử trí
Metronidazol uống một liều duy nhất tới 15g đã. được báo cáo. Triệu chứng bao gồm buồn

nôn, nôn và mất điều hòa. Tác dụng độc thần kinh gồm có co giật, viêm dây thần ngoại biên đã

được báo cáo sau 5 tới 7 ngày dùng liều 6-10,4g cách 2 ngày/ lần.

Điều trị: không có thuốc giải độc đặc hiệu. Điều trị triệu chứng và hỗ trợ. yljr

Han ding, bao quan, tiéu chuẩn áp dụng

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩnáp dụng: TCCS
Đề xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hồi ý kiến Bác sĩ. SN

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ. \re
g6 [*l
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